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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN VĨNH LỢI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU    
 

Bản án số: 66/2021/DS-ST 

Ngày 20 - 9 - 2021 

V/v tranh chấp hợp đồng  

 vay tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:           n    ả  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đ   Văn Vĩn  

2. Ông   uyễn H  i  ân 

- Thư ký phiên tòa:  n    uyễn Văn     , l    ư ký Tòa án nhân dân 

 uyện Vĩn  Lợi,  ỉn   ạc Liêu. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa: Bà   ịn    ị Mỹ  iên - Kiểm sá  viên. 

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, tại   ụ sở  ò  án n ân dân  uyện Vĩn  Lợi,  ỉn  

 ạc Liêu xé  xử sơ   ẩm công khai vụ án dân s  t ụ lý số 37/2021/TLST-DS ngày 

04 tháng 03 năm 2021 về “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, the  Quyế  địn  đư  

vụ án    xé  xử số 74/2021/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 5 năm 2021  iữa các 

đươn  s : 

1. Nguyên đơn: Ông A, sin  năm 1979 (có mặ ) 

Đị  c ỉ: Đư n   , K óm H, P ư n  N,    n    ố M,  ỉn   ạc Liêu. 

 2. Đồng bị đơn: Bà B, sin  năm 1958 (có mặ ) 

        Ông C, sinh năm 1956 (có mặ ) 

 Cùn  đị  c ỉ: Ấ  Đ, x  T,  uyện V,  ỉn   ạc Liêu. 

 3. Ng  i c   uy n  ợi  ngh a v   iên  uan: 

    D, sin  năm 1977 (có mặ ) 

Đị  c ỉ: Đư n   , K óm H, P ư n  N,    n    ố M,  ỉn   ạc Liêu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại đơn khởi kiện đ  ngày 22/02/2021 và   i khai tại T a án, nguyên đơn 

ông A trình bày:  

 Ông A có    m  i   ụi d  b  C và ông B l m c ủ  ụi, dây  ụi mở n  y 

20/9/2017 (âm lịc ), l ại  ụi 1.000.000 đồn , 01   án  k ui mộ  lần v   n  y 20 

  n    án ,  ụi có 44    n  viên, ông A    m  i  mộ    ần  ụi v  mu  mộ    ần 

 ụi. Dây  ụi n y đ  đìn   ụi  ại kỳ  ụi   ứ 17 v   n  y 20/01/2019 (âm lịc ). Cụ 

  ể,   ần  ụi   ứ n ấ  là   ần  ụi ông A    c  iế  tham gia  ụi, đón  được 16 kỳ 

 ụi, với số  iền    c đón  l  7.860.000 đồn . P ần  ụi n y bà C và ông B đ    ả 

cho ông A nên k  n  yêu cầu Tòa án  iải quyế . P ần  ụi   ứ   i, ông A mu   ụi 
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củ  n ư i    m  i  c un  dây  ụi, k  n  biế   ên n ư i mu   ụi, số  iền mua là 

22.000.000 đồn , đến n y bà C và ông B còn nợ  iền  ụi  ốc 22.000.000 đồn . 

Ông A yêu cầu ông B và bà C cùn    ả c   vợ c ồn   n  A và bà D số  iền 

22.000.000 đồn , k  n  yêu cầu  ín  lãi. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn  đồng bị đơn ông B và bà C cùng 

trình bày: Ông B và bà C   ốn  n ấ  l i   ìn  b y củ  ông A về n  y mở  ụi, l ại 

 ụi v     n  viên    m  i   ụi, cũn  n ư n  y đìn   ụi. P ần  ụi ông A    c  iế  

tham gia đ    ả x n , còn   ần  ụi ông A mua thì ông B và bà C k  n  đồn  ý. Do 

ông B và bà C đ    ả c   bà D số  iền 14.000.000 đồn , còn nợ vợ c ồn  ông A, bà 

D số  iền 8.000.000 đồn  nên c ỉ đồn  ý   ả c   ông A và bà D số  iền 8.000.000 

đồn  v  đồn  ý   ả  iền l i   e  quy địn  củ    á  luậ   ừ n  y đìn   ụi l  

20/01/2019 (âm lịc ) đến n  y xé  xử. 

Ng  i c   uy n  ợi  ngh a v   iên  uan bà D trình bày: Bà D k  n  n ận số 

 iền 14.000.000 đồn  n ư ông B và bà C   ìn  b y,   ốn  n ấ  yêu cầu củ   n  A, 

yêu cầu ông B và bà C   ả c   vợ c ồn  ông A và bà D số  iền 22.000.000 đồn , 

k  n  yêu cầu  ín  l i. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V nh Lợi  tỉnh Bạc Liêu trình bày 

việc tuân theo pháp  uật của T a án:  ừ k i   ụ lý c   đến   iên  ò  xé  xử sơ 

  ẩm,  ò  án đ     c  iện đún  quy địn  củ   ộ luậ   ố  ụn  dân s . Đươn  s  

đ     c  iện đầy đủ quyền v  n  ĩ  vụ  ố  ụn  được quy địn   ại các Điều 70, 71, 

72,73 củ   ộ luậ   ố  ụn  dân s . Về nội dun  vụ án, đề n  ị Hội đồn  xé  xử 

c ấ  n ận yêu cầu k ởi kiện củ  ông A đối với  n  B và bà C, buộc ông B và bà 

C cùn  có   ác  n iệm   ả c   ông A và bà D số  iền 22.000.000 đồn . Án   í 

dân s  sơ   ẩm có  iá n ạc  ông B và bà C được miễn án   í d  ông B và bà C là 

n ư i c    uổi, có yêu cầu được miễn án   í. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về qu n  ệ   á  luậ     n  c ấ  v    ẩm quyền xé  xử: Ông B k ởi kiện 

ông B và bà C yêu cầu   ả  iền nợ 22.000.000 đồn , k  n  yêu cầu  ín  l i. Mặc 

dù, số  iền 22.000.000 đồn  ông B c    ằn  l   iền mu   ụi n ưn  s u k i ông B 

 i    iền 22.000.000 đồn  c   bà C thì ông B k  n  đón   iền  ụi củ  các   ần 

 ụi c ư  k ui và hai bên   ỏ    uận mỗi   án  ông B và bà C   ải   ả c   ông B số 

 iền 1.000.000 đồn  đến k i đủ số  iền 22.000.000 đồn . D  vậy,  i   dịc   iữ  

ông B với ông B và bà C l   i   dịc  v y  iền k  n  có l i, nên qu n  ệ   á  luậ  

l     n  c ấ   ợ  đồn  v y   i sản   e  quy địn   ại Điều 463  ộ luậ  Dân s  và 

k  ản 3 Điều 26  ộ luậ   ố  ụn  dân s . Ông B và bà C có  ộ k ẩu   ư n    ú  ại 

ấ  Đ, x  T,  uyện V,  ỉn   ạc Liêu nên   uộc   ẩm quyền  iải quyế  củ   ò  án 

n ân dân  uyện Vĩn  Lợi,  ỉn   ạc Liêu   e  quy địn   ại điểm   k  ản 1 Điều 35, 

điểm   k  ản 1 Điều 39  ộ luậ   ố  ụn  dân s .  

[2] Về nội dun : Các đươn  s  đều   ừ  n ận ông A đ  giao cho ông B và 

bà C số  iền 22.000.000 đồn , hai bên   ỏ    uận ông B và bà C mỗi   án    ả c   

ông A và bà D số  iền 1.000.000 đồn  đến k i đủ số  iền 22.000.000 đồn .  
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[3] Ông A c    ằn   ừ k i  i    iền c   ông B và bà C thì ông B và bà C 

k  n    ả cho ông B mỗi   án  1.000.000 đồn  n ư   ỏ    uận. Còn ông B và bà C 

c    ằn  đ    ả c   b  D số  iền 14.000.000 đồn .  

[4] Căn cứ k  ản 2 v  k  ản 4 Điều 91  ộ luậ   ố  ụn  dân s  quy địn : “2. 

Đươn  s    ản đối yêu cầu củ  n ư i k ác đối với mìn    ải   ể  iện bằn  văn 

bản v    ải   u   ậ , cun  cấ ,  i   nộ  c    ò  án   i liệu, c ứn  cứ để c ứn  

min  c   s    ản đối đó; 4. Đươn  s  có n  ĩ  vụ đư     c ứn  cứ để c ứn  min  

m  k  n  đư     được c ứn  cứ   ặc k  n  đư     đủ c ứn  cứ   ì  ò  án  iải 

quyế  vụ việc dân s    e  n ữn  c ứn  cứ đ    u   ậ  được có    n   ồ sơ vụ 

việc”.   e  đó  ông B và bà C   ải có n  ĩ  vụ c ứn  min  ông B và bà C đ    ả 

c   vợ c ồn  ông A và bà D số  iền 14.000.000 đồn  n ưn  ông B và bà C không 

cung cấ  được  iấy    c ứn  min  nên k  n  có căn cứ c ấ  n ận. D  vậy, Hội 

đồn  xé  xử c ấ  n ận yêu cầu k ởi kiện củ   n  A, buộc ông B và bà C   ải có 

n  ĩ  vụ   ả c   ông A và bà D số  iền 22.000.000 đồn . 

[5] Về  iền l i, do ông A k  n  yêu cầu nên Hội đồn  xé  xử không xem xét 

 iải quyế . 

[6] Án phí dân s  sơ   ẩm có  iá n ạc : Ông B và bà C   ải c ịu án   í 5% 

đối với số  iền 22.000.000 đồn  là 1.100.000 đồn  n ưn  d  ông B và bà C là 

n ư i c    uổi v  có yêu cầu được miễn nộ  án   í nên ông B và bà C được miễn 

nộ  số  iền án   í 1.100.000 đồn . Ông A đ  nộ  số  iền 550.000 đồn   iền  ạm 

ứn  án   í   e  Biên lai   u  ạm ứn  số 0008565 n  y 04   án  3 năm 2021 củ  

C i cục   i   n  án dân s   uyện Vĩn  Lợi được    n lại  ại C i cục   i hành án 

dân s   uyện Vĩn  Lợi. 

 [7]  ừ đó, có căn cứ c ấ  n ận l i đề n  ị củ  đại diện Viện kiểm sá  n ân 

dân  uyện Vĩn  Lợi,  ỉn   ạc Liêu  ại   iên  ò . 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v   k  ản 3 Điều 26, điểm   k  ản 1 Điều 35, điểm   k  ản 1 Điều 

39 củ   ộ luậ   ố  ụn  dân s ; Điều 463, k  ản 1 Điều 466 củ   ộ luậ  Dân s ; 

điểm đ k  ản 1 Điều 12, điểm b k  ản 1 Điều 24, k  ản 2 Điều 26 củ     ị quyế  

số 326/2016/U  VQH14 n  y 30   án  12 năm 2016 củ  Ủy b n   ư n  vụ Quốc 

 ội k ó  14 về mức   u, miễn,  iảm,   u, nộ , quản lý v  sử dụn  án   í v  lệ   í 

 ò  án,  uyên xử: 

1. C ấ  n ận yêu cầu k ởi kiện củ  ông A đối với ông B và bà C về yêu cầu 

thanh toán số  iền 22.000.000 đồn  (H i mươi   i   iệu đồn ).  

2.  uộc  n  B và bà C cùn  có n  ĩ  vụ    n    án c   ông A và bà D số  iền 

22.000.000 đồn  (H i mươi   i   iệu đồn ). 

3. Kể  ừ n  y bản án có  iệu l c   á  luậ    ặc kể  ừ n  y có đơn yêu cầu 

  i   n  án củ  n ư i được   i   n  án c   đến k i   i   n  x n   ấ  cả các k  ản 

 iền,   n    án  bên   ải   i   n  án còn   ải c ịu k  ản  iền l i củ  số  iền còn 

  ải   i   n  án   e  mức l i suấ  quy địn   ại k  ản 2 Điều 468  ộ luậ  Dân s  

năm 2015. 
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4. Án phí dân s  sơ   ẩm có  iá n ạc : Ông B và bà C   ải c ịu 1.100.000 

đồn  (Mộ    iệu mộ    ăm n  ìn đồn ) n ưn  ông B và bà C l  n ư i c    uổi v  

có yêu cầu được miễn nộ  án   í nên ông B và bà C được miễn nộ  số  iền 

1.100.000 đồn  (Mộ    iệu mộ    ăm n  ìn đồn ).  

Ông A đ  nộ  số  iền 550.000 đồn  ( ăm   ăm năm mươi n  ìn đồn )  iền 

 ạm ứn  án   í sơ   ẩm   e   iên l i   u  ạm ứn  số 0008565 n  y 04   án  3 năm 

2021 củ  C i cục   i   n  án dân s   uyện Vĩn  Lợi, được    n lại  ại C i cục   i 

  n  án dân s   uyện Vĩn  Lợi. 

5.   ư n   ợ  bản án được   i   n    e  quy địn   ại Điều 2 Luậ    i   n  

án dân s    ì n ư i được   i   n  án dân s , n ư i   ải   i   n  án dân s  có quyền 

  ỏ    uận   i   n  án, quyền yêu cầu   i   n  án,    n uyện   i   n  án   ặc bị 

cưỡn  c ế   i   n  án   e  quy địn   ại các Điều 6, 7, 7a v  9 Luậ    i   n  án dân 

s ;    i  iệu   i   n  án được    c  iện   e  quy địn   ại Điều 30 Luậ    i   n  án 

dân s . 

6. Đươn  s  có mặ   ại   iên  ò  được quyền k án  cá  bản án    n     i 

 i n 15 (mư i lăm) n  y kể  ừ n  y  uyên án.   
 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

-  A D  ỉn   ạc Liêu;     

- VKS D  uyện Vĩn  Lợi; 

- C i cục  HADS  uyện Vĩn  Lợi;   

- Các đươn  s ; 

- Lưu  ồ sơ.  

                                                                                                

                                                                                          Ngô Trang Thảo 

 


